
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHÁNH SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND 

V/v cung cấp thông tin phục vụ 

Báo cáo số liệu về phát triển 

Chính phủ điện tử 6 tháng đầu 

năm 2020 

  

Khánh Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2020 

 

                       Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa 

   

Thực hiện Công văn số 1030/STTTT-CNTT ngày 15/5/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị cung cấp thông tin phục vụ 

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020. 

  UBND huyện đã tiến hành thống kê và cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo 

số liệu về phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020 tại phụ lục III và 

IV đính kèm Công văn này. 

UBND huyện Khánh Sơn báo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh được 

biết./. 
 

Nơi nhận(VBĐT): 
- Như trên; 
- Lưu: VT, PVHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bo Bo Thị Yến 
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Phụ lục III 

BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Đính kèm Công văn số         /UBND  ngày 27/5/2020  

của UBND huyện Khánh Sơn) 

 

Đơn vị thực hiện: UBND huyện Khánh Sơn 

(Thời gian cung cấp số liệu: Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo) 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số liệu Ghi chú 

I Cấp huyện 

1 Tổng số văn bản đi của địa phương 
Văn 

bản 
2.008 

Thống kê số 

lượng văn bản 

đi của UBND 

2 
Tỷ lệ văn bản đi gửi hoàn toàn dưới 

dạng điện tử 
% 87,6 

(1)+(2) 

<=100% 
3 

Tỷ lệ văn bản đi gửi dưới dạng điện 

tử và song song với văn bản giấy 
% 12,4 

4 

Tổng số hồ sơ TTHC của địa phương 

(cả trực tuyến và trực tiếp của tất cả 

các TTHC do địa phương tiếp nhận, 

xử lý) 

Hồ sơ 345 
Thống kê tại 

cấp huyện 

II Cấp xã 

1 Tổng số văn bản đi của UBND cấp xã 
Văn 

bản 
3.338 

Thống kê tổng 

số văn bản đi 

của tất cả 

UBND cấp xã 

2 
Tỷ lệ văn bản đi gửi hoàn toàn dưới 

dạng điện tử 
% 77,3  

3 
Tỷ lệ văn bản đi gửi dưới dạng điện 

tử và song song với văn bản giấy 
% 22,7  

4 

Tổng số hồ sơ TTHC của cấp xã (cả 

trực tuyến và trực tiếp của tất cả các 

TTHC do cấp xã tiếp nhận, xử lý) 

Hồ sơ 2.933 

Thống kê số 

lượng hồ sơ 

TTHC của tất 

cả UBND cấp 

xã 
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Phụ lục IV 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 3, 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1702/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Đính kèm Công văn số         /UBND  ngày 27/5/2020 của UBND huyện Khánh Sơn) 

 

 

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 

(Thời gian cung cấp số liệu: Từ ngày 01/01/2020 đến đến thời điểm báo cáo) 

1. Thông tin chung 

- Tên cơ quan, đơn vị: UBND huyện Khánh Sơn  

- Địa chỉ liên hệ:06 Lê Duẩn – Tô Hạp – Khánh Sơn – Khánh Hòa 

- Điện thoại:02583.869226 

- Địa chỉ thư điện tử liên hệ:ks@khanhhoa.gov.vn 

2. Thông tin ngƣời cung cấp thông tin 

- Họ và tên: Nguyễn Thành Hân 

- Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Khánh Sơn 

- Điện thoại: 0969 110202 

- Địa chỉ thư điện tử liên hệ: nthan.ks@khanhhoa.gov.vn 
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3. Cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo biểu mẫu sau: 

 

TT Lĩnh vực Tên thủ tục 
Mức 

độ 

Số lƣợng hồ 

sơ trực tuyến 

đã giải quyết 

06 tháng đầu 

năm 2020 

(Từ ngày 

01/01/2020 

đến thời điểm 

báo cáo) 

 

Tổng số hồ sơ đã 

tiếp nhận dƣới 

cả 2 hình thức: 

Trực tuyến và 

không 

trực tuyến 06 

tháng đầu năm 

2020 

(Từ ngày 

01/01/2020 đến 

thời điểm báo 

cáo) 

Ghi chú 

B. 
UBND CẤP HUYỆN (19) 

(Đề nghị UBND cấp huyện thực hiện tổng hợp số liệu của các phòng, ban chuyên môn và của tất cả các các xã, phường trực thuộc) 

1 Công thương Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 4 00 00  

2 Công thương Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 3 00 00  

3 Công thương Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 00 00  

4 Công thương 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá 
3 00 00 

 

5 Công thương Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 00 00  

6 Giáo dục và đào tạo 
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động 

dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 
3 00 02 

 

7 Giáo dục và đào tạo Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 3 00 00  

8 Văn hóa thể thao Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke 4 00 00  

9 Viễn thông và Internet 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
3 00 00 
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10 Viễn thông và Internet 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
3 00 00 

 

11 Xuất bản Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy  3 00 00  

12 Lao động, tiền lương 
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của 

doanh nghiệp 
3 00 00 

 

13 Y tế 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho 

các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 

2014   

4 00 05 

 

14 Y tế 

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 

2014. 

3 00 00 

 

15 Tư pháp Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 3 10 10  

16 Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 4 11 31  

17 Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 4    

18 Xây dựng 

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, 

giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công 

trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong 

đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích 

lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của 

cấp trung ương, cấp tỉnh  

4 6 24 

 

19 Xây dựng 

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với 

công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung 

tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - 

văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc 

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung 

ương, cấp tỉnh    

4 00 00 
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C. 
UBND  CÁC XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN (3) 

(Cung cấp số tổng hồ sơ TTHC của tất cả các xã theo lĩnh vực) 
   

 

1 Tư pháp Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 11 11  

2 Tư pháp Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 145 183  

3 Văn hóa Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 3 00 00  
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